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I.Newwords
1. advertisement (n) quảng cáo
2. level (n) trình độ ,chứng chỉ
3. beginner (n) sơ cấp , mới bắt đầu học
4. intermediate level: trình độ trung cấp
5. advanced level : trình độ cao cấp
6. places available in beginner classes: nơi thích hợp     cho người mới bắt đầu
7. well-qualified (a) chất lượng tốt,cao
8. tuition (n) =teaching , instruction (n) sự dạy kèm
9. academy (n) trường chuyên ngành





